


STT TÊN CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÃ VẬT LIỆU ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

1 Búa gõ cực thu CE

Quả búa : Thép SS400; 
 -Đường kính búa : Ф 120; 
 -Chiều dài búa : 335 mm; 
 -Độ dầy búa : 40mm; 
 -Trục xoay : Thép S45C; 
 -Mã kẹp : Thép SS400; 
 -Bulon M12x35 : Thép SCM435; 
 -Đai ốc M12 : S45C; 
 -Vòng đệm 12: S45C.

Bộ 1271 Bản vẽ đính kèm

2 Gối đỡ trục LxWxH: 122x150x40 JIS SS400 Bộ 256 Bản vẽ đính kèm

3 Tấm kê PL3x40x150 JIS SS400 Cái 768

4 Bulong bắt 2 nửa gối đỡ M16x170 JISB1180 (4.6) Bộ 512

5 Bạc ốp bảo vệ trục búa gõ CE Đường kính ngoài 80mm x đường kính trong 60mmx chiều dài 120mm JIS SS400 Bộ 256 Bản vẽ đính kèm

6 Bulong bắt 2 đầu cố định bạc ốp trục M12x120 JISB1180 (4.6) Bộ 512
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TRỤC XOAY

MÃ KẸP

QUẢ BÚA

MÃ KẸP(khoan lỗ sau khi dập)

Thiết kế

Kiểm tra

Phê duyệt

Số bản vẽ

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
PHÂN XƯỞNG VẬN  HÀNH
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